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                                                           BÁO CÁO
Một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủy lợi 

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Thủy lợi. Sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến phát biểu của các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở Tổ và tại Hội trường về Dự án Luật Thủy lợi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - Cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật Thủy lợi, đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, đơn vị hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH để chỉnh lý Dự thảo Luật. 

Sau đây, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT cùng với Ban soạn thảo xin được báo cáo với Ủy ban TVQH một số vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Thủy lợi như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của Luật

a) Phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1)

  Đa số ý kiến của các vị ĐBQH nhất trí với phạm vi điều chỉnh như quy định tại Điều 1 của Dự thảo Luật trình Quốc hội, đồng thời đề nghị cần rà soát các nội dung khác tránh trùng lặp với một số luật đã ban hành như: Luật Tài nguyên nước, Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Giá…
Một số ý kiến ĐBQH cho rằng, quy định về phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật là chưa thực sự rõ ràng, bao quát hết các nội dung của Luật như: bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến thủy lợi; chưa thể hiện được tính đa mục tiêu của hoạt động thủy lợi và mối quan hệ giữa thủy lợi với các ngành kinh tế khác.
Thường trực Ủy ban KH,CN&MT và Ban soạn thảo thấy rằng, việc ban hành Luật Thủy lợi được nâng cấp từ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi nhằm tập trung giải quyết các vấn đề bất cập chủ yếu trong việc thực thi pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Tuy nhiên, do tính chất đa mục tiêu của công trình thủy lợi nên phạm vi điều chỉnh của Luật có một số vấn đề liên quan đến khai thác, sử dụng nước trong công trình thủy lợi, như: cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt, dịch vụ, kết hợp phát điện, khai thác du lịch… Đối với các công trình chuyên dụng đã được điều chỉnh trong văn bản pháp luật khác như: công trình thủy điện, giao thông thủy, công trình cấp nước sinh hoạt… thì Luật Thủy lợi sẽ không điều chỉnh.
Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, trong phạm vi điều chỉnh của Luật, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa như tại Điều 1, đồng thời chỉnh sửa 03 khái niệm “thủy lợi”, “hoạt động thủy lợi”, “công trình thủy lợi” tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 để giới hạn các hoạt động thủy lợi cần điều chỉnh trong Luật, tránh chồng chéo với các Luật đã ban hành.  

            b) Về tên gọi của Dự thảo Luật 

  Đa số ĐBQH tán thành với tên gọi của Luật là Luật Thủy lợi. Có ý kiến đề nghị nên đổi tên Luật thành một trong các tên gọi sau: Luật Khai thác, sử dụng nước, Luật Quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước, Luật Quản lý thủy lợi, Luật Tưới tiêu hoặc Luật Công trình thủy lợi.

Với nội dung này, xin được giải trình như sau: với phạm vi điều chỉnh và nội dung của Luật như Dự thảo thì tên Luật Thủy lợi là hợp lý và đúng với tên đã được ghi trong Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2013 về Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII. Các tên gọi khác sẽ không bao quát, không thể hiện đầy đủ tính đa mục tiêu của công trình thủy lợi và các vấn đề quan trọng trong hoạt động thủy lợi.  Hơn nữa, cụm từ “thủy lợi” được sử dụng phổ biến trong các văn bản của Nhà nước và cũng là cụm từ thông dụng được xã hội thường hay sử dụng.  

Vì vậy, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ủy ban TVQH cho giữ tên gọi Luật như Dự thảo Chính phủ đã trình Quốc hội.

   2. Về quy hoạch thủy lợi (Chương III)
   Có ý kiến ĐBQH đề nghị cần xem xét, quy định về quy hoạch thủy lợi cho thống nhất với Dự thảo Luật Quy hoạch mà Quốc hội đang xem xét, cho ý kiến.
Tiếp thu ý kiến trên, Thường trực Ủy ban KHCN&MT và Ban soạn thảo đã rà soát các quy định trong Dự thảo Luật Thủy lợi cũng như trong Dự thảo Luật Quy hoạch và thấy rằng, thủy lợi là ngành kinh tế - kỹ thuật sử dụng nước nên cần thiết phải có quy hoạch về thủy lợi để làm cơ sở cho việc quản lý, khai thác, sử dụng nước được ổn định, lâu dài. Ở nước ta, quy hoạch thủy lợi (trong đó có công trình thủy lợi) được lập và thực hiện hơn 40 năm nay ở cấp quốc gia, vùng và địa phương. Do vậy, Dự thảo Luật Thủy lợi đã chỉnh sửa các quy định về quy hoạch thủy lợi theo hướng: chỉ quy định về những nội dung, yêu cầu chính trong công tác quy hoạch thủy lợi, còn các vấn đề khác về quy hoạch như thẩm quyền xây dựng, phê duyệt quy hoạch, trình tự, thủ tục xin ý kiến tổ chức, cá nhân… được thực hiện theo Luật Quy hoạch. Đồng thời, đề nghị Ủy ban TVQH cho phép chỉnh sửa “Quy hoạch công trình thủy lợi” trong Danh mục quy hoạch ngành quốc gia tại Dự thảo Luật Quy hoạch thành “Quy hoạch thủy lợi” để phù hợp với thực tiễn quản lý thủy lợi hiện nay và bảo đảm tính thống nhất giữa các Luật. 



3. Về đầu tư xây dựng công trình thủy lợi (Điều 16, 17 và Điều 18)
  - Có một số ĐBQH đề nghị làm rõ các nguyên tắc trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi (Điều 16) như: phải căn cứ vào loại và cấp công trình; ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng lâu dài, đa mục tiêu; xem lại tính khả thi của quy định tại khoản 2 Điều 16 cho phù hợp với những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

  Tiếp thu ý kiến xác đáng nêu trên, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa làm rõ nguyên tắc và điều kiện ưu tiên trong đầu xây dựng công trình thủy lợi như tại Điều 16. Riêng đối với việc phân loại, phân cấp quy mô công trình thủy lợi là vấn đề phức tạp vừa mang tính kỹ thuật, vừa liên quan đến việc phân cấp đầu tư, quản lý công trình. Do vậy, xin phép Ủy ban TVQH giao Chính phủ quy định cụ thể để phù hợp với thực tiễn quản lý và được thể hiện tại Khoản 4 Điều 21 Dự thảo Luật.  
- Có ý kiến đề nghị ngoài công trình đập, cần bổ sung quy định về yêu cầu đầu tư xây dựng công trình thủy lợi có phạm vi ảnh hưởng lớn như hồ chứa, cống ngăn mặn, giữ ngọt, công trình phục vụ thoát lũ và điều tiết nước mặn, nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản… 
Về vấn đề này, xin báo cáo Ủy ban TVQH như sau: Luật Xây dựng, Luật Tài nguyên nước đã quy định cụ thể về yêu cầu trong đầu tư xây dựng công trình xây dựng trong đó có công trình thủy lợi để bảo đảm yếu tố kinh tế, kỹ thuật, an toàn, môi trường. Tuy nhiên, đối với công trình đập, hồ chứa là các công trình thủy lợi đòi hỏi đầu tư lớn và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, nếu xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội nên cần quy định cụ thể hơn. Vì vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa, làm rõ yêu cầu chung đối với đầu tư, xây dựng các loại công trình thủy lợi (Điều 17), quy định về yêu cầu trong xây dựng công trình hồ, đập thủy lợi (Điều 18) và giao Chính phủ quy định tiêu chí từ phân loại đập, thiết kế, thi công xây dựng đập để bảo đảm an toàn tuyệt đối ngay từ khâu thiết kế, xây dựng
. 
4. Về phân cấp quản lý công trình thủy lợi (Mục 1 Chương IV)
- Có ý kiến ĐBQH đề nghị, đối với các công trình thủy lợi được đầu tư từ ngân sách nhà nước thì thẩm quyền giao quản lý công trình thủy lợi nên giao tới cấp UBND huyện. 
Thường trực Ủy ban KH,CN&MT và Ban soạn thảo thấy rằng, do tính chất đặc thù của công trình thủy lợi nên việc giao trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi phải dựa trên năng lực chuyên môn và năng lực quản lý của cơ quan được giao quản lý để bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác. Với điều kiện thực tế hiện nay thì UBND cấp huyện chưa có tổ chức chuyên môn đủ mạnh để lựa chọn, quản lý hoạt động của tổ chức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn. Hiện nay, việc quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được giao UBND cấp tỉnh thực hiện để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quản lý, khai thác và bảo vệ. Việc giao cấp tỉnh quản lý có thuận lợi vì cấp tỉnh có cơ quan chuyên môn, có thẩm quyền điều phối, huy động được nguồn lực của địa phương để khai thác, phát huy tiềm năng và lợi thế công trình thủy lợi, bảo vệ công trình thủy lợi khi có sự cố xảy ra. Do vậy, đề nghị Ủy ban TVQH cho giữ nguyên quy định việc giao trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi được đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh như điểm b khoản 2 Điều 21 của Dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ loại hình, quy mô công trình thủy lợi được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý khai thác (tại Điều 24) để bảo đảm sự bình đẳng trong hoạt động cung cấp dịch vụ thủy lợi.
Tiếp thu ý kiến  nêu trên, Điều 24 Dự thảo Luật đã quy định các loại hình công trình thủy lợi giao doanh nghiệp nhà nước khai thác gồm: công trình thủy lợi quy mô lớn, công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và hệ thống công trình thủy lợi phục vụ từ hai huyện trở lên. Đây là những công trình đòi hỏi đầu tư lớn, việc khai thác, vận hành công trình có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Ở nhiều quốc gia như: Mỹ, Nhật, Úc…, các công trình loại này đều do Nhà nước đầu tư xây dựng và quản lý để bảo đảm tính ổn định trong khai thác, vận hành và kịp thời xử lý, khắc phục sự cố xảy ra. 
   5. Về tài chính cho thủy lợi (Mục 4 Chương IV)
     - Có một số ĐBQH đề nghị làm rõ quy định thẩm quyền quyết định giá dịch vụ thủy lợi đối với công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, công trình thủy lợi khác.
  Theo quy định tại Điều 24, Luật Phí và lệ phí thì thủy lợi phí được chuyển sang là giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Tuy nhiên, theo Luật Giá thì Nhà nước định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền do Nhà nước sản xuất, kinh doanh; tài nguyên quan trọng, sản phẩm, dịch vụ công ích. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định (Khoản 1 Điều 19 Luật Giá). Như vậy, có thể hiểu Luật Giá ban hành năm 2012 không điều chỉnh giá dịch vụ thủy lợi. 

    Do vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, thẩm quyền định giá dịch vụ thủy lợi đối với công trình thủy lợi do Nhà nước đầu tư có thể vận dụng theo điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Giá về “dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước” do Nhà nước định giá và thẩm quyền quyết định giá được thực hiện như Luật Giá và thể hiện tại điểm a khoản 2 Điều 37 của dự thảo Luật. Còn về thẩm quyền quyết định giá đối với công trình thủy lợi khác (không do nhà nước đầu tư) thì do đặc thù của các loại dịch vụ thủy lợi, để tránh độc quyền tự nhiên Nhà nước cũng cần quy định mức giá tối đa, tối thiểu đối với dịch vụ thủy lợi. Nội dung này đã được tiếp thu và thể hiện như điểm b, c, d khoản 2 Điều 37 của Dự thảo Luật.
- Có ý kiến một số ĐBQH đề nghị cần quy định rõ chính sách, đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và các tổ chức thực hiện việc hỗ trợ dịch vụ này. 

Tiếp thu ý kiến trên, Điều 38 của Dự thảo Luật đã chỉnh sửa theo hướng: làm rõ các đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi; về ngân sách nhà nước cấp cho việc miễn, giảm giá dịch vụ thủy lợi, phương thức cấp miễn, giảm cho các đối tượng và giao Chính phủ quy định cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế ở các địa phương.

 6. Về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Điều 44)
  - Có một số ĐBQH đề nghị cần làm rõ phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi để tránh chồng chéo với Luật Tài nguyên nước (Điều 31) và giao Chính phủ quy định cụ thể về phạm vi bảo vệ, an toàn công trình thủy lợi. 
Về vấn đề này, xin được giải trình như sau: bảo vệ công trình thủy lợi gồm: bảo vệ công trình bảo đảm an toàn, tránh bị xâm hại và bảo vệ mặt nước trong công trình thủy lợi để bảo đảm chất lượng nước, hiệu quả khai thác, sử dụng công trình. Do vậy, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được hiểu bao gồm công trình, đất và mặt nước thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như trên đã được quy định từ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (1994). Riêng hành lang bảo vệ nguồn nước quy định tại Điều 31 Luật Tài nguyên nước được thiết lập để bảo vệ nguồn nước nói chung trong tự nhiên nhằm tránh tác động làm gây ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nước, dòng chảy…Do vậy, tiếp thu ý kiến trên, các nội dung nói trên đã chỉnh sửa và thể hiện như tại Điều 44 của Dự thảo Luật.
7. Về cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi 

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị xem xét lại quy định xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có giấy phép (điểm c khoản 1 Điều 46). 
Một trong những đổi mới quan trọng của Luật Thủy lợi là việc chuyển đổi từ cơ chế “thủy lợi phí” sang “giá dịch vụ thủy lợi”, tức là người sử dụng dịch vụ thủy lợi phải trả tiền cho bên cung cấp dịch vụ; nhưng bên cung cấp dịch vụ phải quản lý, bảo đảm chất lượng nước từ công trình thủy lợi, hệ thống công trình thủy lợi. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý khai thác, vận hành công trình thủy lợi hiện nay cho thấy, chủ quản lý công trình thủy lợi không kiểm soát được chất lượng nước cấp do không quản lý, kiểm soát được hoạt động xả nước thải vào công trình, hệ thống công trình thủy lợi của mình. Điều này có nguyên nhân do Luật Tài nguyên nước quy định về cấp phép xả thải vào nguồn nước không quy định rạch ròi giữa nguồn nước tự nhiên và nguồn nước được chứa đựng trong công trình thủy lợi, chỉ quy định rất chung là căn cứ vào: tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải, chức năng của nguồn nước, khả năng tiếp nhận của nguồn nước (khoản 4 Điều 37), chưa thể hiện được quyền cho phép, hay không cho phép xả nước thải của chủ quản lý, khai thác nguồn nước nếu ảnh hưởng đến mục đích sử dụng nguồn nước đó.
Hơn nữa thực thi Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi hiện hành, hệ thống tổ chức khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được hoàn thiện, thống nhất từ Trung ương tới địa phương. Hiện nay, có 91 Công ty khai thác công trình thủy lợi để quản lý 904 hệ thống công trình thủy lợi vừa và lớn, trong đó có 110 hệ thống công trình thủy lợi lớn, với tổng số cán bộ khoảng 25.000 người. Ngoài ra, có khoảng 21.000 tổ chức dùng nước đang hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Với lực lượng như trên sẽ bảo đảm việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi, bảo vệ chất lượng nước để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.
Mặt khác, việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước mới được thực hiện theo Luật Tài nguyên nước sửa đổi (2012). Trước đó, việc cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đã được quy định trong Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi (1994 và 2001) và Luật Tài nguyên nước (1999) và do Bộ NN&PTNT và UBND cấp tỉnh cấp phép. 
Qua cân nhắc, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, việc quy định cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi là cần thiết và thể hiện như tại điểm c khoản 1 Điều 46 của Dự thảo Luật.
          8. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi

   - Nhiều ý kiến đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, nhất là của Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, tránh một việc giao 2 Bộ cùng thực hiện; nên phân công theo hướng: những gì liên quan đến công trình thủy lợi thì giao Bộ NN&PTNT. Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về thủy lợi; giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý quy trình vận hành hồ chứa thủy điện để thống nhất, khách quan, tránh tình trạng xả nước gây lũ lụt như tình hình vừa qua.

Tiếp thu ý kiến trên, đã bổ sung trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung mới về trách nhiệm của Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT và thể hiện như tại Điều 64 của Dự thảo Luật. 

         - Có ý kiến cho rằng quy định giao trách nhiệm cho UBND các cấp quá nhiều, trong khi đó số lượng cán bộ công chức ở các cấp này mỏng, lại hạn chế về thời gian, nguồn kinh phí, đặc biệt là cấp xã. Đề nghị cần tăng cường nguồn lực cho địa phương để bảo đảm tính khả thi. 

        Xin được báo cáo Ủy ban TVQH như sau: Luật Thủy lợi quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các hoạt động thủy lợi, riêng vấn đề tổ chức, bộ máy, nguồn lực quản lý được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Cán bộ công chức… Do vậy, xin không tiếp thu, bổ sung quy định về vấn đề này.
Ngoài những vấn đề lớn nêu trên, Thường trực Ủy ban KHCN&MT, Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý nhiều vấn đề về bố cục, kỹ thuật văn bản, nội dung cụ thể các điều, khoản của Dự thảo Luật. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật mới gồm 9 Chương, 69 điều, bỏ 04 điều (Điều 15, Điều 48, Điều 51, Điều 53), gộp Điều 55 và Điều 57 thành Điều 52, bổ sung 02 điều mới (Điều 11, Điều 67). 

Trên đây là Báo cáo một số vấn đề lớn trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủy lợi, Thường trực Ủy ban KHCN&MT xin trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
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� Hiện Chính phủ đã có 01 Nghị định riêng về Quản lý an toàn đập. Nghị định này sẽ được sửa đổi bổ sung phù hợp với Luật Thuỷ lợi khi được ban hành.
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